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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202531684 Dương Thị Minh Anh ACC 382 SA K27KDN

2 27202631414 Đoàn Thị Mộng Bình ACC 382 SA K27KDN

3 27207502435 Phạm Thị Thúy Đào ACC 382 SA K27KDN

4 27202651882 Võ Thị Phương Diệp ACC 382 SA K27KDN

5 27202651883 Ngô Thùy Dương ACC 382 SA K27KDN

6 27201241309 Huỳnh Thị Mỹ Duyên ACC 382 SA K27KDN

7 27212632046 Nguyễn Kiều Duyên ACC 382 SA K27KDN

8 27202652005 Ngô Uyên Giang ACC 382 SA K27KDN

9 27212601704 Phạm Thị Lan Hương ACC 382 SA K27KDN

10 27202620373 Nguyễn Thanh Huyền ACC 382 SA K27KDN

11 27202644180 Nguyễn Thị Thanh Huyền ACC 382 SA K27KDN

12 27207135607 Trần Thị Hoàng Lan ACC 382 SA K27KDN

13 27202626975 Nguyễn Khánh Linh ACC 382 SA K27KDN

14 27202647000 Dương Đoàn Kiều Linh ACC 382 SA K27KDN

15 27203602957 Nguyễn Thị Tuyết Ly ACC 382 SA K27KDN

16 27204541551 Nguyễn Thị Tuyết Mai ACC 382 SA K27KDN

17 27202639463 Ngô Thị Bích Mùi ACC 382 SA K27KDN

18 27202653310 Lê Na ACC 382 SA K27KDN

19 27202601870 Ngô Thị Nga ACC 382 SA K27KDN

20 27212634139 Nguyễn Thị Phương Nga ACC 382 SA K27KDN

21 27202520949 Lê Thị Kim Ngân ACC 382 SA K27KDN
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 505  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân ACC 382 SA K27KDN

2 27212645247 Võ Nguyễn Hoài Ngọc ACC 382 SA K27KDN

3 27202680013 Lê Thị Uyển Nhi ACC 382 SA K27KDN

4 27212601256 Kiều Hoàng Ý Nhi ACC 382 SA K27KDN

5 27212643697 Phạm Hoàng Nhi ACC 382 SA K27KDN

6 27202645415 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 382 SA K27KDN

7 26202638389 Lê Thị Hồng Phúc ACC 382 SA K26KKT

8 24212106198 Phạm Đặng Đình Phước ACC 382 SA K25KDN

9 27212603091 Đinh Thục Phương ACC 382 SA K27KDN

10 27202530661 Phạm Ngọc Quỳnh ACC 382 SA K27KKT

11 27212653360 Phạm Như Quỳnh ACC 382 SA K27KDN

12 27202436799 Đặng Thị Trâm ACC 382 SA K27KDN

13 27204537853 Phan Thị Huyền Trang ACC 382 SA K27KNN

14 27202602943 Hoàng Thị Bảo Uyên ACC 382 SA K27KDN

15 27202652022 Đoàn Lê Thu Uyên ACC 382 SA K27KDN

16 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi ACC 382 SA K27QNT

17 27202680033 Huỳnh Thị Vĩnh ACC 382 SA K27KDN

18 27202602192 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 382 SA K27KDN

19 27202652026 Trịnh Nguyễn Thúy Vy ACC 382 SA K27KDN

20 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy ACC 382 SA K27QNT
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202137375 Nguyễn Trần Hoài Anh ACC 382 SC K27KNN NỢ HP

2 27202651633 Lê Thị Vân Anh ACC 382 SC K27KDN

3 28205054483 Nguyễn Thị Vân Anh ACC 382 SC K28KKT

4 28215006400 Trần Công Tuấn Anh ACC 382 SC K28KKT

5 27202602012 Đặng Thị Tùng Chi ACC 382 SC K27KDN

6 27202603092 Nguyễn Thị Thu Diệu ACC 382 SC K27KDN

7 27204500918 Nguyễn Thị Thùy Dung ACC 382 SC K27KNN

8 27202621102 Phan Lê Ánh Dương ACC 382 SC K27KDN

9 25212603620 Nguyễn Hà Duy ACC 382 SC K27KDN

10 27212601898 Nay H’ Duyên ACC 382 SC K27KDN

11 27208642259 Vy Thị Hiền ACC 382 SC K27KDN

12 27202646549 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan ACC 382 SC K27KDN

13 27202601328 Lê Thị Mỹ Linh ACC 382 SC K27KDN

14 27212602929 Phạm Khánh Linh ACC 382 SC K27KDN

15 28204740559 Lê Thị Ngọc Mai ACC 382 SC K28KDN

16 27212537868 Nguyễn Nhật Minh ACC 382 SC K27KDN

17 27216101906 Võ Song Qúi Mùi ACC 382 SC K27KKT

18 28205002341 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ACC 382 SC K28KKT

19 27202653332 Võ Thị Hậu Phước ACC 382 SC K27KDN

20 27202640681 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh ACC 382 SC K27HP-KQT
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MÔN THI : ACC 382 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202722582 Trần Thị Diễm Quỳnh ACC 382 SC K27QNT

2 27212644127 Phạm Như Quỳnh ACC 382 SC K27KDN

3 27202641379 Nguyễn Đức Thanh Thảo ACC 382 SC K27KDN

4 27202601517 Phan Thị Ngọc Thoa ACC 382 SC K27KDN

5 28204900405 Phan Thị Minh Thư ACC 382 SC K28KDN

6 28209439279 Phan Thanh Tony ACC 382 SC K28QNT

7 27202239106 Phan Thị Đan Trâm ACC 382 SC K27KNN

8 27202603090 Ngô Thị Tấn Thùy Trâm ACC 382 SC K27KDN

9 27202520630 Lê Ngọc Bảo Trân ACC 382 SC K27KDN

10 28215044691 Đặng Thị Mỹ Trân ACC 382 SC K28KDN

11 27202636275 Nguyễn Thu Trang ACC 382 SC K27KDN

12 27202651848 Huỳnh Thị Minh Trang ACC 382 SC K27KDN

13 27202652013 Hoàng Thị Mai Trinh ACC 382 SC K27KDN

14 27202936635 Phan Thị Ngọc Trinh ACC 382 SC K27KDN

15 27202545977 Nguyễn Thị Thanh Trúc ACC 382 SC K27KDN

16 26202542055 Bùi Thị Hoài Vân ACC 382 SC K26KKT

17 26202520248 Lăng Tiểu Vy ACC 382 SC K26KKT

18 27212653620 Đỗ Hồ Trúc Vy ACC 382 SC K27KDN

19 28204951245 Nguyễn Thị Xuân ACC 382 SC K28KDN

20 27202653610 Lê Thị Hải Yến ACC 382 SC K27KDN
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